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                 ĐỀ THI GỒM 02 TRANG
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : 
A.1( 1.5 điểm ) : thí sinh chọn câu đúng nhất ( mỗi câu đúng được 0.25 điểm ) 

Câu 1 : Thời gian nhân dân ta giành được chính quyền ở thủ đô Hà Nội là : 

             A. ngày 16 tháng 8 năm 1945                       B. ngày 19 tháng 8 năm 1945

             C. ngày 25 tháng 8 năm 1945                       D. ngày 2 tháng 9 năm 1945 
Câu 2 : Trận “ Điện Biên Phủ trên không ” của quân và dân miền Bắc diễn ra trong thời gian nào ? 

            A. từ ngày 17 đến 28/12/1972                       B. từ ngày 18 đến 29/12/1972 

            C. từ ngày 19 đến 29/12/1972                       D. từ ngày 20 đến 30/12/1972 

Câu 3 : Hiệp định Pari chính thức được ký kết vào thời gian nào ? 

            A. ngày 25 tháng 1 năm 1969                       B. ngày 30 tháng 3 năm 1972 

            C. ngày 27 tháng 1 năm 1973                       D ngày 30 tháng 1 năm 1973 

Câu 4 : sự kiện nào sau đây không phải là lý do để Trung Ương Đảng ta chọn Tây Nguyên làm 
             hướng tiến công mở đầu cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 ? 
A. Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng. 

B. Địch nhận định sai hướng tiến công của ta và cho rằng ta chưa đủ sức tấn công Tây Nguyên

C. Cuối năm 1974 đầu năm 1975, tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng. 

D. Lực lượng của địch ở đây yếu, phòng ngự có nhiều sơ hở. 

Câu 5 : Thắng lợi quyết định của ta buộc Mĩ phải ký hiệp định Pari năm 1973 là : 
A. chiến thắng Vạn Tường ( Quảng Ngãi ) năm 1965. 

B. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân năm 1968. 

C. Trận “ Điện Biên Phủ trên không ” cuối năm 1972 

D. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972. 

Câu 6 : Âm mưu cơ bản nào của Mĩ dưới đây không có trong chiến lược chiến tranh đặc biệt 

           ( 1961-1965 )  

A. Tiêu diệt lực lượng cách mạng, đàn áp nhân dân, gom dân lập ấp chiến lược. 
B. Biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, chia cắt lâu dài Việt Nam. 

C. Dùng người Việt đánh người Việt. 

D. Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương.  
A.2 : Hãy lập bảng, viết và nối các sự kiện ( nhân vật ) ở cột B với thời gian ở cột A sao cho đúng 
         ( mỗi ý đúng thí  sinh được 0.25 điểm )  
	           A ( thời gian ) 
	                         B ( sự kiện – nhân vật ) 

	1. Ngày 19/5/1941 
	- Hiệp định Giơnevơ được ký kết 

	2. Ngày 21.7.1954
	- Bùi Quang Thận 

	3. Ngày 17/1/1960 
	- Mặt trận Việt Minh ra đời. 

	4. Ngày 30/4/1975
	- Chủ tịch Tôn Đức Thắng 

	5. Ngày 2/5/1975 
	- Phong trào Đồng khởi bùng nổ ở Bến Tre. 

	6. Ngày 24.6.1976
	- Tỉnh Châu Đốc được giải phóng, miền Nam hoàn toàn giải phóng. 


A.3 : Em hãy dùng từ, ngữ thích hợp điền vào chỗ trống về kết quả và ý nghĩa của phong trào “ Đồng khởi ” ( 1959 – 1960) ở miền Nam ( mỗi ý đúng thí sinh được 0.25 điểm ) 
    “ Đồng khởi ” đã .... ( 1 ) ..... vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam, làm .....( 2 ) ............. chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm. 

    “ Đồng khởi ” thắng lợi đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam ...... ( 3 ).......... Từ trong khí thế đó, ....... ( 4 ) ................  

 B. TỰ LUẬN ( 16 điểm )  
 Câu 1 ( 3.5 điểm ) 

            Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu của tổ chức ASEAN. Tại sao có thể nói : từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX, một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á ? 

Câu 2 ( 2.5 điểm ) 

            Cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật trong thời gian gần đây có những thành tựu nào quan trọng đáng chú ý ? 

Câu 3 ( 3.5 điểm ) 

          Trình bày những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm từ 1919 – 1930.
Câu 4 ( 4.5 điểm ) 

         Lập bảng so sánh các chiến thắng tiêu biểu của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược từ 1946 – 1954, theo nội dung sau : 

	Chiến dịch / yêu cầu
	Âm mưu của địch
	Chủ trương của ta
	Kết quả

	Chiến dịch Việt Bắc Thu –Đông 1947. 
	
	
	

	Chiến dịch Biên Giới Thu – Đông 1950 
	
	
	

	Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. 
	
	
	


Câu 5 ( 2 điểm ) 

          Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước ( 1954 – 1975 ). 
                ------------------------------------------- hết ---------------------------------------------- 

                     Thí sinh không được sử dụng tài liệu . Giám thị không giải thích gì thêm.
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                                                                         CHUYÊN – Năm học: 2010 – 2011 

 Hướng dẫn chấm có 4 trang                                  Môn : LỊCH SỬ 

                                                                               --------------------------   

               I. Hướng dẫn chung 

       1.Thí sinh trả lời theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong hướng dẫn chấm thi thì vẫn cho đủ điểm như hướng dẫn quy định. 

       2.Việc chi tiết hóa điểm số ( nếu có ) so với biểu điểm phải bảo đảm không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất trong Hội đồng chấm thi. 

       3.Muốn đạt điểm tối đa cho mỗi câu theo quy định trên, bài làm phải đầy đủ các nội dung chính, diễn đạt rõ ràng, không sai lỗi chính tả ... 

       4.Nếu bài làm có sai phạm về quan điểm, lập trường thì tùy theo mức độ mà trừ điểm cho thích hợp. 

       5.Mức quy định cho mỗi bài làm tối đa là 20 điểm, điểm tổng toàn bài được giữ nguyên ( không được làm tròn ). 

       6.Sau khi chấm bài thi xong, giám khảo quy đổi thang điểm từ điểm 20 ra thang điểm 10. 

                 II. Đáp án và thang điểm 
	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	A.Trắc nghiệm.

   A.1. 

   A.2. 

    A.3.  
	Câu 1 : B.  Câu 2: B.    Câu 3 : C.    câu 4 : C         câu 5 : C.     câu 6: D 

  A ( thời gian ) 

           B ( sự kiện – nhân vật ) 

1. ngày 19.5.1941 

- Mặt trận Việt Minh ra đời. 

2. ngày 21.7.1954 

- Hiệp định Giơnevơ được ký kết. 

3.ngày 17.1.1960

- Phong trào Đồng khởi bùng nổ ở Bến Tre. 

4. ngày 30.4.1975 

- Bùi Quang Thận. 

5. ngày 2.5.1975 

- Tỉnh Châu Đốc được giải phóng ... 

6. ngày 24.6.1976 

- Chủ tịch Tôn Đức Thắng 

 Những chi tiết đúng về kết quả và ý nghĩa của phong trào Đồng khởi ... 

· ( 1 ) : Giáng đòn nặng nề. 

· ( 2 ) : Lung lay tận gốc.

· ( 3 ) : Chuyển cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. 

· ( 4 ) : Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời (1960) 


	  1.5

  1.5 

    1.0 



	B. Tự luận.

Câu 1:

( 3.5 đ )
	a. Hoàn cảnh ra đời ... 

- Sau khi giành độc lập, đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ chức liên minh khu vực nhằm cùng nhau hợp tác phát triển. 

- Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực ( nhất là Mĩ ... ) 

- Ngày 8/8/1967, hiệp hội các nước Đông Nam Á ( ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc ( Thái Lan ), với sự tham gia của 5 nước ( Thái Lan, Inđônexia, Malaixia, Philíppin, Xingapo ). 

b. Mục tiêu hoạt động. 

· Hợp tác chung giữa các nước thành viên để phát triển kinh tế, văn hóa. 

· Duy trì hòa bình và ổn định khu vực. 

c. Tại sao có thể nói : từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX, .... 

- Cuộc chiến tranh lạnh chấm dứt, vấn đề Campuchia được giải quyết năm 1991, tình hình chính trị khu vực được cải thiện rõ rệt, sự mở rộng thành viên của tổ chức ASEAN. 

- Năm 1992, Việt Nam và Lào tham gia hiệp ước BaLi ( 1976). 

- Tháng 7.1995, Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức ASEAN. 

- Tháng 9.1997, Lào và Mianma gia nhập ASEAN.

- Tháng 4.1999, Campuchia được kết nạp vào ASEAN. 

- Như thế, ASEAN từ 5 nước sáng lập đã phát triển thành 10 nước thành viên, cùng đứng trong một tổ chức thống nhất, chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, xây dựng một khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định, cùng phát triển phồn vinh. 

- Năm 1992, ASEAN quyết định biến Đông Nam Á thành khu vực mậu dịch tự do ; năm 1994, ASEAN lập diễn đàn khu vực với sự tham gia của 23 quốc gia trong và ngoài khu vực, tạo môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển của Đông Nam Á. 

- Vì vậy, từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX, một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á. 
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	  Câu 2 : 

( 2.5 đ ) 
	  Những thành tựu quan trọng của cách mạng khoa học – kỹ thuật ... 

- Trong lĩnh vực khoa học cơ bản : đạt được phát minh to lớn, nhảy vọt trong Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học .... 

- Tháng 3.1997, tạo ra con cừu Đôli .... tháng 6.2000, công bố bản đồ gen người .... 

- Công cụ sản xuất mới : máy tính điện tử, máy tự động, hệ thống máy tự động, rôbốt .....  

- Nguồn năng lượng mới : năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt trời, năng lượng gió ... 

- Vật liệu mới : chất Pôlime ( chất dẻo ) ..... 

- Cách mạng xanh trong nông nghiệp : lai tạo giống mới, chống sâu bệnh .... 

- Giao thông vận tải, thông tin liên lạc : máy bay siêu âm khổng lồ, tàu hỏa tốc ... 

- Chinh phụ vũ trụ : vệ tinh nhân tạo, con người bay vào vũ trụ ( 1961), đặt chân lên mặt trăng ( 1969) .... 

- Công nghệ thông tin : mạng thông tin máy tính toàn cầu ( Internet) ....  
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	 Câu 3: 

 ( 3.5 đ ) 
	 Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài từ năm 1919 – 1930. 

      Năm 1911, Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, sau những năm bôn ba hầu khắp các châu lục trên thế giới, cuối năm 1917 Nguyễn Tất Thành trở về Pháp. 

a. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp ( 1917 – 1923 ) 

- Tháng 6.1919, Nguyễn Ái Quốc gởi đến hội nghị Vécxai bản yêu sách của nhân dân An Nam, đòi chính phủ Pháp thừa nhận quyền tự do, dân chủ, bình đẳng của dân tộc ta ... 

- Tháng 7.1920, Người đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin, Người hoàn toàn tin theo Lênin .... 

- Tháng 12.1920, tại Đại hội của Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành và gia nhập Quốc tế thứ ba, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp .... 

- Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari, để đoàn kết lực lượng cách mạng .... 

- Nguyễn Ái Quốc viết báo Người cùng khổ, viết bài cho báo Nhân đạo, Đời sống công nhân, viết cuốn sách Bản án chế độ thực dân Pháp .... 

b. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô ( 1923 – 1924 ). 

- Tháng 6.1923, Nguyễn Ái Quốc rời Pháp sang Liên Xô dự hội nghị Quốc tế nông dân và được bầu vào Ban chấp hành.  

- Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc dự đại hội lần V Quốc tế cộng sản .... 

- Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về cách mạng giải phóng thuộc địa mà Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận, truyền bá vào nước ta, là bước chuẩn bị về chính trị và tư tưởng cho việc thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam. 

c. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc ( 1924 – 1930 ). 

- Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu ( Trung Quốc ), sau khi tiếp xúc với các nhà cách mạng Việt Nam tại đây, Người thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên ( 6.1925) trong đó tổ chức Cộng sản đoàn làm nòng cốt. 

- Nguyễn Ái Quốc trực tiếp mở các lớp huấn luyện chính trị để đào tạo cán bộ cách mạng, xuất bản báo Thanh niên, xuất bản sách Đường cách mệnh ( 1927), ..... 

- Tháng 7.1925, Nguyễn Ái Quốc sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á- Đông . 

- Từ ngày 3 đến 7.2.1930, Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Cửu Long ( Hương Cảng – Trung Quốc ), hội nghị đã thống nhất thành lập đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt ( Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ) do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. 
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	Câu 4 ( 4.5 đ )  Lập bảng so sánh các chiến thắng tiêu biểu trong cuộc kháng chiến toàn quốc .... 

Chiến dịch/ yêu cầu

Âm mưu của địch

Chủ trương của ta

Kết quả

Chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông 1947 ( 1.5 đ )

- Đánh nhanh thắng nhanh, thành lập chính phủ bù nhìn Trung ương. 

- Phá tan cơ quan đầu não của ta, tiêu diệt bộ đội chủ lực ta, khóa chặt biên giới Việt- Trung ....  

( 0.75 điểm ) 

Trung ương Đảng chỉ thị phải phá tan cuộc tấn công mùa Đông của giặc Pháp 

    ( 0.25 điểm )  

- Quân Pháp rút chạy khỏi Việt Bắc, Việt Bắc biến thành mồ chôn giặc Pháp ( ta loại khỏi vòng chiến hơn 6000 tên .... ) 

- Cơ quan đầu não ta được bảo toàn, bộ đội chủ lực ta trưởng thành ... 

  ( 0.5 điểm ) 

Chiến dịch Biên Giới Thu – Đông 1950 ( 1.5đ )

- Khóa cửa biên giới Việt – Trung ... 

- Cô lập căn cứ địa Việt Bắc của ta ... 

- Thiết lập hành lang Đông- Tây ... 

- Tấn công quy mô lớn lên Việt Bắc lần thứ hai ... 

       ( 0.5 điểm ) 

Ta chủ động mở chiến dịch nhằm : tiêu diệt một bộ phận lực lượng địch, khai thông đường liên lạc quốc tế giữa ta và Trung Quốc, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc ... 

     ( 0.5 điểm ) 

- Ta loại khỏi vòng chiến hơn 8000 tên ... 

- Giải phóng vùng biên giới Việt Trung dài 750 Km với 35 vạn dân ... 

- Hành lang Đông Tây bị chọc thủng. 

- Thế bao vây của địch đối với căn cứ địa Việt Bắc bị phá vỡ, kế hoạch Rơve bị phá sản. 

     ( 0.5 điểm ) 

    Âm mưu của địch 

   Chủ trương của ta 

      Kết quả 

Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

( 1.5 điểm )

- Xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương ( 16.200 tên, 49 cứ điểm, 3 phân khu ... )

           0.25 đ 

- Điện Biên Phủ là pháo đài bất khả xâm phạm, chúng quyết định giao chiến với ta ở đây, thu hút và tiêu diệt lực lượng chủ lực của ta ...

          ( 0.25 đ ) 

Tháng 12.1953, Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm : tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện cho giải phóng Bắc Lào. 

    ( 0.5 điểm ) 

- Ta tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm, loại khỏi vòng chiến 16.200, phá và thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh, bắn rơi 62 máy bay .... 

- Đập tan hoàn toàn kế hoạch NaVa, giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn ... 

     ( 0.5 điểm ) 



	Câu 5 :

( 2 điểm)
	Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. 

· Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ đúng đắn .... 

· Nhân dân ta đoàn kết, yêu nước, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước. 

· Hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh .... 

· Tinh thần đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung của nhân dân  ba nước Đông Dương ( Việt Nam, Lào, Campuchia ). 

· Sự ủng hộ giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc, các nước xã hội chủ nghĩa, các lực lượng cách mạng, dân chủ trên thế giới .... 


	    0.5 

    0.5 

    0.25 

    0.25 

    0.5 


                                                    ------------ hết ---------------

SBD : ................. PHÒNG : .........





 ĐỀ CHÍNH THỨC 





           Môn : LỊCH SỬ 


Thời gian làm bài : 150 phút ( không kể thời gian phát đề ) 








